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(1) (2) (3) (4)=(5)+...+(15) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1 Nhóm đất nông nghiệp NNP

2 Nhóm đất phi nông nghiệp PNN 2,04 1,86 0,18

2.1
Đất sản xuất, kinh doanh phi nông 

nghiệp
CSK 2,04 1,86 0,18

2.1.1 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0,18 0,18

2.1.2 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 1,86 1,86

 Phụ lục II

 KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2025 HUYỆN EA H'LEO 

Đơn vị tính: ha

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày       tháng     năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

Số 

TT
Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Tổng diện 

tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính
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